
STT Ghi chú

1 2 3 4

I

1 Trường MN 24/3 Trường MN Bình Trung

2 Trường MG Bình Nguyên Trường MG Bình Long

3 Trường MN Sao Mai Trường MN Bình Thạnh

4 Trường MN Bình Đông Trường MN 18.3

5 Trường MN Bình Trị Trường MG Bình Hải

6 Trường MN Bình Hòa Trường MN Bình Tân Phú

7 Trường MG Bình Châu Trường MN Bình Thanh 

8 Trường MN Bình Hiệp Trường MN Bình Chương

9 Trường MN Bình Mỹ Trường MG Bình Minh

10 Trường MG Bình An Trường MN Bình Khương

11 Trường MN Bình Dương Trường MN Bình Phước

II

1 Trường TH số 1 Thị trấn Châu Ổ Trường TH số 2 Thị trấn Châu Ổ

2 Trường TH Bình Trung Trường TH số 1 Bình Nguyên

3 Trường TH số 2 Bình Nguyên Trường TH Bình Thanh 

4 Trường TH Bình Chánh Trường TH Bình Đông

5 Trường TH số 1 Bình Thạnh Trường TH số 2 Bình Thạnh

6 Trường TH Bình Thuận Trường TH Bình Trị

7 Trường TH số 1 Bình Hải Trường TH số 2 Bình Hải

8 Trường TH số 1 Bình Châu Trường TH số 2 Bình Châu

9 Trường TH Bình Hiệp Trường TH Bình Long

10 Trường TH Bình Mỹ Trường TH Bình Dương

11 Trường TH số 1 Bình Minh Trường TH số 2 Bình Minh

III

1 Trường THCS Thị trấn Châu Ổ Trường THCS Bình Chánh

2 Trường THCS Bình Trung Trường THCS Bình Nguyên

3 Trường THCS Bình Thạnh Trường THCS Bình Đông

4 Trường THCS Bình Trị Trường THCS Bình Thuận

5 Trường THCS Bình Hải Trường THCS Bình Mỹ

6 Trường TH và THCS Bình Tân Phú Trường TH và THCS Bình Hòa

7 Trường THCS Bình Thanh Trường THCS Bình Châu

8 Trường THCS Bình Long Trường THCS Bình Hiệp

9 Trường THCS Bình Minh Trường TH và THCS Bình Chương

10 Trường TH và THCS Bình Khương Trường TH và THCS Bình An

11 Trường THCS Bình Dương

12 Trường TH và THCS Bình Phước

Lƣu ý: Đơn vị ở cột số 2 sẽ kiểm tra chéo hồ sơ với đơn vị ở cột số 3

DANH SÁCH ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TRA CHÉO HỒ SƠ NÂNG LƢƠNG THƢỜNG 

XUYÊN BỔ SUNG ĐỢT 2/2023

Trường THCS Nguyễn Tự Tân

Đơn vị

Cấp Mẫu giáo, Mầm non

Cấp Tiểu học

Cấp THCS

(Kèm theo Công văn số          /PGDĐT ngày    /8/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)
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